
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG YÊU THƯƠNG - BÉ VUI TẾT TRUNG THU.
 LỚP MẤU GIÁO GHÉP: 4-5 TUỔI PA XA

 Giáo viên: Quàng Thị Phượng – Phùng Thị Thủy
Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 14/9/2026 - 2/10/2026)

Hoạt động
Tuần

Rèn nề nếp
(7/9 - 11/9/2026)

Tuần 1:
Lớp mình có bao điều hay

(Từ 14 – 18/9/26)

Tuần 2
Trung thu bé vui quá

21/9-25/9/2026

Tuần 3
Đồ chơi của bé đâu rồi

28/9 - 2/10/2026

Điều chỉnh, 
bổ sung

Đón trẻ

Thể dục 
sáng

 Dạy trẻ chào cô, 
chào bố mẹ, chào 
ông bà; cất ba lô, 
giày dép đúng nơi 
quy định; nhớ  ký 
hiệu cá nhân.
 Dạy trẻ xếp 

hàng theo tổ; đứng 
đúng vị trí; thực 
hiện hiệu lệnh; tập 
đúng động tác, 
không chen lấn, 
xô đẩy.

* Đón trẻ: Cô đến sớm làm vệ sinh lớp sạch sẽ, thông thoáng phòng.
+ Cô đón trẻ vào lớp, dạy trẻ chào cô, chào bố mẹ, sử dụng các từ lễ phép" Vâng ạ", 
"dạ", "thưa", trao đổi với phụ huynh tìm hiểu tâm sinh lý và sức khỏe của trẻ, hướng 
dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân, đồ chơi đồ dùng ba lô, mũ dép, … đồ dùng cá nhân đúng 
nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khỏe của trẻ.
+ Cho trẻ nghe các bài hát về trường mầm non, tết trung thu, xem tranh ảnh, vi deo 
về Trường mầm non, tết trung thu.
- TCTV: Sắp xếp, ngăn nắp, cẩn thận, lắng nghe, tự tin, đoàn kết.
+ Cô tổ chức một số nhóm chơi: Hột hạt, đồ chơi trong lớp…
* Thể dục sáng.
Nội dung
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Hai tay đưa ra trước – lên cao.
- Bụng/lườn: Nghiêng người sang hai bên.
- Chân: Khuỵu gối, đứng lên.
- Bật: Bật tại chỗ bằng hai chân.
Mục tiêu
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết nghe và tập theo nhạc 
- Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô.

 

 



Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Nhạc thể dục, hoa tay, trang phục cô và trẻ gọn gàng
Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng 
mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng ngang.
- Trọng động: Thứ 3,4,6 Trẻ tập theo nhạc bài hát: Trường chúng cháu là trường 
mầm non, chiếc đèn ông sao… với các động tác: Hô hấp, tay, bụng- lườn, chân-bật. 
Thứ 2,5 tập với các động tác theo nhạc: Mái trường nơi học bao điều hay; Rước đèn 
tháng tám...
- Hồi tĩnh: Trẻ chơi trò chơi " Máy bay, chiếc ô thần kỳ, chim bay". Đi lại nhẹ nhàng 
2-3 vòng theo nhạc.

Trò chuyện

 Rèn cho trẻ biết 
lắng nghe khi cô và 
bạn nói; mạnh dạn 
phát biểu; chờ đến 
lượt; sử dụng lời 
nói lễ phép, lịch sự

* Tuần 1: 
- Hằng ngày ai đưa con đến 
trường? Khi đến trường con 
gặp những ai? 
- Cô giáo của con tên là gì? 
Cô thường làm những công 
việc gì? 
-  4t: Lớp con có những bạn 
nào? Con thích chơi với bạn 
nào? 
-  5t: Khi chơi cùng bạn, con 
cần làm gì? 
-  Con làm gì để thể hiện tình 
cảm với cô giáo, yêu quý các 
bạn và giữ cho trường lớp 
sạch đẹp?

* Tuần 2: 
- 5t: Tết Trung thu diễn ra 
vào thời gian nào? Con 
biết những gì về Tết Trung 
thu? 
- 4t: Tết Trung thu có 
những đồ chơi gì? Con 
thích đồ chơi nào? 
- Trong đêm Trung thu có 
những hoạt động gì? 
- Con được ăn những món 
gì vào Tết Trung thu?

* Tuần 3: 
- Ở lớp con có những đồ 
dùng, đồ chơi gì? 
- 4t: Đồ dùng, đồ chơi 
được sử dụng để làm gì? 
- 5t: Con thích đồ chơi 
nào? Vì sao? 
- Khi chơi xong, con cần 
làm gì để giữ gìn đồ dùng, 
đồ chơi?



Thứ 
2

Thể dục
N- L: Đi khuỵu gối

Tc: Ném vòng cổ chai

Thể dục
N - L: Bò bằng bàn tay 

bàn chân 3-5 m
Tc: Mèo đuổi chuột

Thể dục
N- L: Tung bóng lên cao 

và bắt bóng
Tc: Mèo và chim sẻ

Thứ 
3

PTKNXH
Bạn của chúng mình (HDTH 

chương trình
MGL – 139).

Văn học
Thơ: Trăng sáng

KPKH
Đồ dùng đồ chơi của lớp

Thứ 
4

LQCC
Làm quen chữ

o, ô, ơ

Tạo hình
Nặn các loại bánh

LQCV
Tập tô chữ o, ô, ơ

Thứ 
5

Văn học 
Thơ: Cô và mẹ

Âm nhạc
DH: Rước đèn dưới ánh 
trăng
NH: Chiếc đèn ông sao

TCAN: Bước nhảy vui 
nhộn 

Toán
B: Nhận biết Một và nhiều.
L: Ôn nhận biết số lượng, 

chữ số trong phạm vi 5 

Hoạt 
động 
học

Thứ 
6

 Rèn cho  trẻ các 
kỹ năng ngồi đúng 
tư thế, ngồi đúng 
tổ; chuẩn bị và cất 
đồ dùng đúng chỗ; 
chú ý nghe cô 
hướng dẫn; giơ tay 
khi muốn phát 
biểu; cố gắng hoàn 
thành nhiệm vụ khi 
tham gia các hoạt 
động học.

Âm nhạc
VĐMH: Vui đến trường

( TG: Hồ Bắc)
NH: Ngày đầu tiên đi học

TCÂN: Ai nhanh nhất

Trải nghiệm
ngày tết trung thu

Âm nhạc
BDVN

VĐMH: Vui đến trường; 
Hát: Rước đèn dưới ánh 
trăng.
NH: Ngày vui của bé

TCÂN: Vũ điệu hóa đá

Thứ 

- Quan sát cây hoa hồng
- TCVĐ: Gió gieo, Bật nhanh 
lấy bóng

- Trải nghiệm: Làm bánh 
trôi nước
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, phấn, sỏi, cát, nước.

- Quan sát cây lộc vừng
- TCVĐ: Luồn cổng dế - 
Tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi với 



2 - Chơi tự do: Chơi với phấn, 
lá cây…

vòng, phấn, bóng.

Thứ 
3

- HĐLĐ: Nhổ cỏ vườn hoa
- TCVĐ:   Nhảy qua suối nhỏ, 
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, lá cây.

- Quan sát: Cây ban
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp 
- Chuyền bóng
- Chơi tự do: Chơi với 
xích đu, cầu trượt, bập 
bênh.

- Thí nghiệm: Pháo hoa nở 
trong nước
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, lá cây, cầu trượt, xích 
đu.

Thứ 
4

- Quan sát cây bàng
- TCVĐ: Con thỏ - Chú sâu 
thần tốc.
- Chơi tự chọn

- Lao động nhặt lá, nhổ cỏ 
vườn rau.
- TCVĐ: Cá vàng bơi – 
Vui cùng đồng đội
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, lá cây, cầu trượt, xích 
đu.

-  Quan sát: Cây hoa ngọc 
thảo
- TCVĐ: Con muỗi – Ném 
bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, lá cây, bóng, vòng.

Thứ 
5

- Trải nghiệm: Làm bánh xèo
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

- Quan sát: Cây hoa trà mi
- TCVĐ: Kiến tha mồi- 
Những ngón tay xinh
- Chơi với hột hạt, lá cây, 
cành cây khô, lõi ngô.

- Trải nghiệm: Gieo hạt rau 
cải
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, lá cây, lõi ngô, cành 
cây khô.

Hoạt 
động 
chơi 

ngoài 
trời

Thứ 
6

 Rèn kỹ năng cho 
trẻ xếp hàng khi ra 
sân; đi theo hàng, 
không chạy tự do; 
biết giữ an toàn; 
chơi đúng khu vực; 
thu dọn đồ chơi 
sau khi chơi.

- Quan sát cây rau muống
- TCVĐ: Bóng tròn to, Con 
muỗi
- Chơi tự do: Chơi với các đồ 
chơi; hột hạt,sỏi

 - Trải nghiệm: Bày mâm 
ngũ quả trung thu
- Chơi tự do: Chơi với đồ 
chơi ngoài trời: Xích đu, 
cầu trượt, bập bênh.

- Lao động nhặt lá, nhổ cỏ 
bồn hoa.
- Chơi tự do: Chơi với hột 
hạt, lá cây, cát, nước.

Hoạt động 
góc

 Dạy trẻ biết 
nhận vai và thỏa 
thuận với bạn; lấy 
đồ chơi nhẹ 
nhàng; chơi đúng 

Nội dung:
+ Góc XD: Xây lớp học của bé,  sân khấu trung thu, cửa hàng đồ chơi của bé.
+ Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng, bác sĩ...
+ Góc học tập: Đếm đồ chơi đồ dùng trong phạm vi 5, phân loại đồ dùng, đồ chơi, làm 
album sách về đồ dùng, đồ chơi ở lớp.



góc; biết chia sẻ, 
phối hợp; cất đồ 
chơi đúng nơi quy 
định.

+ Góc nghệ thuật: Hát, cắt, vẽ… đồ dùng, đồ chơi ở lớp, vẽ đèn ông sao, tô màu tranh về 
ngày tết trung thu, nặn một số loại bánh.
.+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ( tưới nước, lau lá, tỉa lá già)

Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 

sinh.

 Dạy trẻ xếp hàng 
rửa tay; ngồi ăn 
đúng chỗ, ăn gọn 
gàng; tự xúc ăn; 
cất bát, thìa  nhẹ 
nhàng đúng nơi 
quy định; lấy và 
cất chiếu, gối; giữ 
trật tự khi ngủ.

- - Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, cho trẻ ăn đúng giờ động viên trẻ ăn hết xuất, ăn từ tốn, nhai 
kỹ, giới thiệu các món ăn và trò chuyện về cách chế biến các món ăn hàng ngày.
- Cho trẻ dải chiếu, xếp gối, cho trẻ nằm vào đúng chỗ của mình, cô đóng bớt cửa, tạo không 
khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, vỗ về những trẻ khó ngủ, mở nhạc hát ru cho trẻ nghe.

Thứ 
2

- TCTV: Xích đu, sân 
trường, vệ sinh
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- TCTV: Tết trung thu, 
đèn ông sao, bánh trung 
thu.
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- TCTV: Vòng thể dục, bút 
sáp màu, quyển vở.
- Cho trẻ chơi theo ý thích

Thứ 
3

- TCM: Giúp cô tìm bạn
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- TCM: Khách đến chơi 
nhà
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- TCM: Truyền tin
- Cho trẻ chơi theo ý thích

Thứ 
4

- Kỹ năng tự phục vụ: cất ba 
lô, giày dép và lấy đồ dùng 
đúng ký hiệu 
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- Ôn KTC: Thơ Trăng 
sáng
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- Kỹ năng hợp tác: chờ 
lượt, chia sẻ vật liệu và 
cùng hoàn thành sản phẩm 
nhóm 
- Cho trẻ chơi theo ý thích

Hoạt 
động 
chiều

Thứ 
5

 Dạy trẻ thực hiện 
nhiệm vụ cá nhân; 
tự phục vụ; ôn các 
quy định của lớp; 
biết nhận xét việc 
thực hiện nề nếp 
của bản thân và 
bạn.

- LQKTM: VĐMH: Vui đến 
trường.
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- Kỹ năng: Cất đồ dùng đồ 
chơi đúng nơi quy định
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- Làm vở bài tập toán
- Cho trẻ chơi theo ý thích



Thứ 
6

- Ôn chữ cái o, ô, ơ 
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- Văn nghệ cuối tuần
- Cho trẻ chơi theo ý thích

- Vệ sinh giá góc
- Cho trẻ chơi theo ý thích

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần.

Trả trẻ

- Rèn trẻ thu dọn đồ 
dùng cá nhân; lấy 
ba lô, giày dép đúng 
ký hiệu; chào cô, 
chào bạn; xếp hàng 
và chờ người đón.

- Cô cho trẻ hát, đọc thơ, đọc đồng dao, cô trò chuyện với trẻ, giáo dục trẻ yêu quý Trường 
mầm non. Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trẻ thích, chơi các góc
- Cho trẻ vệ sinh cá nhân. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày. 
Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học đều, đúng giờ.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký duyệt)

Phạm Thanh Thúy

NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH

         Quàng Thị Phượng                          Phùng Thị Thủy
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